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A. Trắc nghiệm (3.0 điểm) Chọn phương án đúng trả lời các câu hỏi sau
Câu 1: Bạo lực tinh thần là hành vi
	A. lăng mạ.	B. ghen ghét.	C. cỗ vũ.	D. khen ngợi.
Câu 2: Những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật, gây hậu quả xấu về mọi mặt đối với đời sống xã hội được gọi là
	A. chuẩn mực xã hội.	B. tệ nạn xã hội.
[bookmark: _GoBack]	C. lối sống xã hội.	D. thực trạng xã hội.
Câu 3: Hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập; xâm hại thân thể, sức khoẻ; lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm; cô lập, xua đuổi và các hành vi cố ý khác gây tổn hại về: thể chất, tinh thần của người học xảy ra trong cơ sở giáo dục là nội dung thể hiện khái niệm nào dưới đây?
	A. Bạo lực học đường.	B. Bạo lực gia đình. 
	C. Bạo lực xã hội.	D. Bạo lực cộng đồng.
Câu 4: Người nào mua bán trái phép chất ma túy, thì bị phạt tù
	A. từ 2 năm đến 7 năm.	B. từ 2 năm đến 4 năm.
	C. từ 2 năm đến 5 năm.	D. từ 2 năm đến 6 năm.
Câu 5: Mọi hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội thì sẽ bị xử lí theo……………
	A. nội quy của trường học.	B. quy ước của cụm dân cư.
	C. quy định của pháp luật.	D. quy định của đạo đức.
Câu 6: Tập hợp những người gắn bó với nhau do hôn nhân, quan hệ huyết thống hoặc quan hệ nuôi dưỡng, làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ giữa họ với nhau theo quy định của pháp luật được gọi là gì?
	A. Dòng họ.	B. Gia đình.	C. Đất nước.	D. Quê hương.
Câu 7: Những hành vi …… là tệ nạn xã hội là
	A. cờ bạc, ma tuý, lười biếng.
	B. cờ bạc, trộm cướp, xem bói.
	C. cờ bạc, lấn chiếm lòng đường, trộm cướp,.
	D. cờ bạc, ma tuý, mại dâm.
Câu 8: Tội lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy thì bị phạt tù
	A. từ 1 đến 5 năm.	B. từ 1 đến 3 năm.	C. từ 1 đến 7 năm.	D. từ 1 đến 9 năm.
Câu 9: Gia đình có vai trò
	A. quan trọng trong giữa gìn và phát huy những truyền thống tốt đẹp của quê hương dân tộc.
	B. quyết định đối với mỗi dòng họ.
	C. là một tế bào của cộng đồng dân cư.
	D. không thể thiếu đối với mỗi người.
Câu 10: Chế độ hôn nhân của nước ta là
	A. bình đẳng, tự nguyện, tiến bộ.
	B. bình đẳng, tự nguyện, tiến bộ, một vợ, một chồng.
	C. bình đẳng, một vợ một chồng.
	D. bình đẳng, tiến bộ, một vợ, một chồng.
Câu 11: Tình huống nào dưới đây có thể gây căng thẳng cho con người?
	A. Đi tham quan, du lịch cùng gia đình.
	B. Được nhận thưởng cuối năm vì thành tích cao.
	C. Kết quả học tập thi cử không như mong muốn.
	D. Được cô giáo tuyên dương trước lớp.
Câu 12: Biểu hiện của căng thẳng là
	A. cơ thể tràn đầy năng lượng.	B. dễ cáu gắt, tức giận.
	C. thích trò chuyện cùng mọi người.	D. luôn cảm thấy vui vẻ.
B. Tự Luận (7.0 điểm) 
Câu 1: (4,0 điểm) Trình bày một số nguyên nhân dẫn đến tệ nạn xã hội? Em sẽ làm gì để góp phần phòng chống tệ nạn xã hội?
Câu2 (3,0 điểm): Tình huống:
           Nam là cháu duy nhất trong gia đình nên được ông bà nội rất nuông chiều. Ông bà thường bảo với Nam: Cháu chỉ cần học giỏi, những việc khác đã có ông bà và bố mẹ cháu lo.
a) Em nhận xét như thế nào về sự quan tâm, chăm sóc của ông bà đối với Nam? 
b) Nếu là Nam, em sẽ ứng xử như thế nào với ông bà của mình? 
c) Từ tình huống trên em có nhận xét gì về bổn phận của mình trong gia đình?

------ HẾT ------
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A. Trắc nghiệm (3.0 điểm) Chọn phương án đúng trả lời các câu hỏi sau
Câu 1: Bạo lực tinh thần là hành vi
	A. cỗ vũ.	B. lăng mạ.	C. ghen ghét.	D. khen ngợi.
Câu 2: Người nào mua bán trái phép chất ma túy, thì bị phạt tù
	A. từ 2 năm đến 7 năm.	B. từ 2 năm đến 6 năm.
	C. từ 2 năm đến 4 năm.	D. từ 2 năm đến 5 năm.
Câu 3: Những hành vi …… là tệ nạn xã hội là
	A. cờ bạc, ma tuý, lười biếng.
	B. cờ bạc, ma tuý, mại dâm.
	C. cờ bạc, lấn chiếm lòng đường, trộm cướp,.
	D. cờ bạc, trộm cướp, xem bói.
Câu 4: Biểu hiện của căng thẳng là
	A. luôn cảm thấy vui vẻ.	B. cơ thể tràn đầy năng lượng.
	C. dễ cáu gắt, tức giận.	D. thích trò chuyện cùng mọi người.
Câu 5: Chế độ hôn nhân của nước ta là
	A. bình đẳng, tự nguyện, tiến bộ.
	B. bình đẳng, tiến bộ, một vợ, một chồng.
	C. bình đẳng, một vợ một chồng.
	D. bình đẳng, tự nguyện, tiến bộ, một vợ, một chồng.
Câu 6: Tình huống nào dưới đây có thể gây căng thẳng cho con người?
	A. Được nhận thưởng cuối năm vì thành tích cao.
	B. Kết quả học tập thi cử không như mong muốn.
	C. Được cô giáo tuyên dương trước lớp.
	D. Đi tham quan, du lịch cùng gia đình.
Câu 7: Gia đình có vai trò
	A. quan trọng trong giữa gìn và phát huy những truyền thống tốt đẹp của quê hương dân tộc.
	B. quyết định đối với mỗi dòng họ.
	C. là một tế bào của cộng đồng dân cư.
	D. không thể thiếu đối với mỗi người.
Câu 8: Những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật, gây hậu quả xấu về mọi mặt đối với đời sống xã hội được gọi là
	A. tệ nạn xã hội.	B. chuẩn mực xã hội.
	C. lối sống xã hội.	D. thực trạng xã hội.
Câu 9: Hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập; xâm hại thân thể, sức khoẻ; lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm; cô lập, xua đuổi và các hành vi cố ý khác gây tổn hại về: thể chất, tinh thần của người học xảy ra trong cơ sở giáo dục là nội dung thể hiện khái niệm nào dưới đây?
	A. Bạo lực cộng đồng.	B. Bạo lực xã hội.
	C. Bạo lực học đường.	D. Bạo lực gia đình. 
Câu 10: Tội lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy thì bị phạt tù
	A. từ 1 đến 3 năm.	B. từ 1 đến 5 năm.	C. từ 1 đến 7 năm.	D. từ 1 đến 9 năm.
Câu 11: Mọi hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội thì sẽ bị xử lí theo……………
	A. quy định của pháp luật.	B. nội quy của trường học.
	C. quy định của đạo đức.	D. quy ước của cụm dân cư.
Câu 12: Tập hợp những người gắn bó với nhau do hôn nhân, quan hệ huyết thống hoặc quan hệ nuôi dưỡng, làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ giữa họ với nhau theo quy định của pháp luật được gọi là gì?
	A. Đất nước.	B. Dòng họ.	C. Quê hương.	D. Gia đình.
B. Tự Luận (7.0 điểm) 
Câu 1: (4,0 điểm) Trình bày một số nguyên nhân dẫn đến tệ nạn xã hội? Em sẽ làm gì để góp phần phòng chống tệ nạn xã hội?
Câu2 (3,0 điểm): Tình huống:
           Nam là cháu duy nhất trong gia đình nên được ông bà nội rất nuông chiều. Ông bà thường bảo với Nam: Cháu chỉ cần học giỏi, những việc khác đã có ông bà và bố mẹ cháu lo.
a) Em nhận xét như thế nào về sự quan tâm, chăm sóc của ông bà đối với Nam? 
b) Nếu là Nam, em sẽ ứng xử như thế nào với ông bà của mình? 
c) Từ tình huống trên em có nhận xét gì về bổn phận của mình trong gia đình?

------ HẾT ------
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A. Trắc nghiệm (3.0 điểm) Chọn phương án đúng trả lời các câu hỏi sau
Câu 1: Gia đình có vai trò
	A. không thể thiếu đối với mỗi người.
	B. là một tế bào của cộng đồng dân cư.
	C. quyết định đối với mỗi dòng họ.
	D. quan trọng trong giữa gìn và phát huy những truyền thống tốt đẹp của quê hương dân tộc.
Câu 2: Hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập; xâm hại thân thể, sức khoẻ; lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm; cô lập, xua đuổi và các hành vi cố ý khác gây tổn hại về: thể chất, tinh thần của người học xảy ra trong cơ sở giáo dục là nội dung thể hiện khái niệm nào dưới đây?
	A. Bạo lực xã hội.	B. Bạo lực cộng đồng.
	C. Bạo lực gia đình. 	D. Bạo lực học đường.
Câu 3: Tình huống nào dưới đây có thể gây căng thẳng cho con người?
	A. Kết quả học tập thi cử không như mong muốn.
	B. Được nhận thưởng cuối năm vì thành tích cao.
	C. Được cô giáo tuyên dương trước lớp.
	D. Đi tham quan, du lịch cùng gia đình.
Câu 4: Tội lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy thì bị phạt tù
	A. từ 1 đến 3 năm.	B. từ 1 đến 9 năm.	C. từ 1 đến 7 năm.	D. từ 1 đến 5 năm.
Câu 5: Những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật, gây hậu quả xấu về mọi mặt đối với đời sống xã hội được gọi là
	A. lối sống xã hội.	B. thực trạng xã hội.
	C. chuẩn mực xã hội.	D. tệ nạn xã hội.
Câu 6: Những hành vi …… là tệ nạn xã hội là
	A. cờ bạc, ma tuý, mại dâm.
	B. cờ bạc, ma tuý, lười biếng.
	C. cờ bạc, lấn chiếm lòng đường, trộm cướp,.
	D. cờ bạc, trộm cướp, xem bói.
Câu 7: Bạo lực tinh thần là hành vi
	A. lăng mạ.	B. ghen ghét.	C. cỗ vũ.	D. khen ngợi.
Câu 8: Biểu hiện của căng thẳng là
	A. cơ thể tràn đầy năng lượng.	B. luôn cảm thấy vui vẻ.
	C. dễ cáu gắt, tức giận.	D. thích trò chuyện cùng mọi người.
Câu 9: Tập hợp những người gắn bó với nhau do hôn nhân, quan hệ huyết thống hoặc quan hệ nuôi dưỡng, làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ giữa họ với nhau theo quy định của pháp luật được gọi là gì?
	A. Gia đình.	B. Quê hương.	C. Đất nước.	D. Dòng họ.
Câu 10: Chế độ hôn nhân của nước ta là
	A. bình đẳng, một vợ một chồng.
	B. bình đẳng, tự nguyện, tiến bộ.
	C. bình đẳng, tự nguyện, tiến bộ, một vợ, một chồng.
	D. bình đẳng, tiến bộ, một vợ, một chồng.
Câu 11: Mọi hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội thì sẽ bị xử lí theo……………
	A. nội quy của trường học.	B. quy ước của cụm dân cư.
	C. quy định của đạo đức.	D. quy định của pháp luật.
Câu 12: Người nào mua bán trái phép chất ma túy, thì bị phạt tù
	A. từ 2 năm đến 6 năm.	B. từ 2 năm đến 4 năm.
	C. từ 2 năm đến 7 năm.	D. từ 2 năm đến 5 năm.
B. Tự Luận (7.0 điểm) 
Câu 1: (4,0 điểm) Trình bày một số nguyên nhân dẫn đến tệ nạn xã hội? Em sẽ làm gì để góp phần phòng chống tệ nạn xã hội?
Câu2 (3,0 điểm): Tình huống:
           Nam là cháu duy nhất trong gia đình nên được ông bà nội rất nuông chiều. Ông bà thường bảo với Nam: Cháu chỉ cần học giỏi, những việc khác đã có ông bà và bố mẹ cháu lo.
a) Em nhận xét như thế nào về sự quan tâm, chăm sóc của ông bà đối với Nam? 
b) Nếu là Nam, em sẽ ứng xử như thế nào với ông bà của mình? 
c) Từ tình huống trên em có nhận xét gì về bổn phận của mình trong gia đình?

------ HẾT ------
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A. Trắc nghiệm (3.0 điểm) Chọn phương án đúng trả lời các câu hỏi sau
Câu 1: Những hành vi …… là tệ nạn xã hội là
	A. cờ bạc, trộm cướp, xem bói.
	B. cờ bạc, ma tuý, mại dâm.
	C. cờ bạc, ma tuý, lười biếng.
	D. cờ bạc, lấn chiếm lòng đường, trộm cướp,.
Câu 2: Người nào mua bán trái phép chất ma túy, thì bị phạt tù
	A. từ 2 năm đến 7 năm.	B. từ 2 năm đến 4 năm.
	C. từ 2 năm đến 6 năm.	D. từ 2 năm đến 5 năm.
Câu 3: Bạo lực tinh thần là hành vi
	A. cỗ vũ.	B. lăng mạ.	C. khen ngợi.	D. ghen ghét.
Câu 4: Tập hợp những người gắn bó với nhau do hôn nhân, quan hệ huyết thống hoặc quan hệ nuôi dưỡng, làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ giữa họ với nhau theo quy định của pháp luật được gọi là gì?
	A. Gia đình.	B. Đất nước.	C. Quê hương.	D. Dòng họ.
Câu 5: Gia đình có vai trò
	A. quyết định đối với mỗi dòng họ.
	B. quan trọng trong giữa gìn và phát huy những truyền thống tốt đẹp của quê hương dân tộc.
	C. là một tế bào của cộng đồng dân cư.
	D. không thể thiếu đối với mỗi người.
Câu 6: Tội lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy thì bị phạt tù
	A. từ 1 đến 5 năm.	B. từ 1 đến 9 năm.	C. từ 1 đến 7 năm.	D. từ 1 đến 3 năm.
Câu 7: Biểu hiện của căng thẳng là
	A. dễ cáu gắt, tức giận.	B. luôn cảm thấy vui vẻ.
	C. cơ thể tràn đầy năng lượng.	D. thích trò chuyện cùng mọi người.
Câu 8: Những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật, gây hậu quả xấu về mọi mặt đối với đời sống xã hội được gọi là
	A. lối sống xã hội.	B. thực trạng xã hội.
	C. chuẩn mực xã hội.	D. tệ nạn xã hội.
Câu 9: Mọi hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội thì sẽ bị xử lí theo……………
	A. quy ước của cụm dân cư.	B. nội quy của trường học.
	C. quy định của đạo đức.	D. quy định của pháp luật.
Câu 10: Hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập; xâm hại thân thể, sức khoẻ; lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm; cô lập, xua đuổi và các hành vi cố ý khác gây tổn hại về: thể chất, tinh thần của người học xảy ra trong cơ sở giáo dục là nội dung thể hiện khái niệm nào dưới đây?
	A. Bạo lực gia đình. 	B. Bạo lực học đường.
	C. Bạo lực cộng đồng.	D. Bạo lực xã hội.
Câu 11: Tình huống nào dưới đây có thể gây căng thẳng cho con người?
	A. Được nhận thưởng cuối năm vì thành tích cao.
	B. Kết quả học tập thi cử không như mong muốn.
	C. Được cô giáo tuyên dương trước lớp.
	D. Đi tham quan, du lịch cùng gia đình.
Câu 12: Chế độ hôn nhân của nước ta là
	A. bình đẳng, một vợ một chồng.
	B. bình đẳng, tự nguyện, tiến bộ, một vợ, một chồng.
	C. bình đẳng, tiến bộ, một vợ, một chồng.
	D. bình đẳng, tự nguyện, tiến bộ.

B. Tự Luận (7.0 điểm) 
Câu 1: (4,0 điểm) Trình bày một số nguyên nhân dẫn đến tệ nạn xã hội? Em sẽ làm gì để góp phần phòng chống tệ nạn xã hội?
Câu2 (3,0 điểm): Tình huống:
           Nam là cháu duy nhất trong gia đình nên được ông bà nội rất nuông chiều. Ông bà thường bảo với Nam: Cháu chỉ cần học giỏi, những việc khác đã có ông bà và bố mẹ cháu lo.
a) Em nhận xét như thế nào về sự quan tâm, chăm sóc của ông bà đối với Nam? 
b) Nếu là Nam, em sẽ ứng xử như thế nào với ông bà của mình? 
c) Từ tình huống trên em có nhận xét gì về bổn phận của mình trong gia đình?

------ HẾT ------
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